
THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GDQP&AN (HK1/2023-2024) 

STT GIẢNG VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

1 
Nguyễn Thị Hạnh - 

(9752) 

0353.420.403 

GDQP3-27 
QPNT13 

GDQP3-40 
QPNT15 

  
GDQP3-29 

QPNT13 
GDQP3-73 

QPNT06 

GDQP3-01 

GDQP3-02 

GDQP3-09 

   
GDQP3-60 

QPNT05 
  

GDQP3-01 

GDQP3-02 

GDQP3-09 

GDQP3-01 

GDQP3-02 

GDQP3-09 
Online 

 

GDQP3-01 

GDQP3-02 

GDQP3-09 
Online 

 

GDQP3-01 

GDQP3-02 

GDQP3-09 
Online 

  

2 
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Linh - (9754) 

0867.749.1432 

GDQP3-26 
QPNT03 

 
GDQP3-52 

QPNT15 
  

GDQP3-70 
QPNT13 

GDQP3-04 

GDQP3-11 

GDQP3-18 

 
GDQP3-32 

QPNT15 
 

GDQP3-57 
QPNT15 

  
GDQP3-04 

GDQP3-11 

GDQP3-18 

GDQP3-04 

GDQP3-11 

GDQP3-18 
Online 

 

GDQP3-04 

GDQP3-11 

GDQP3-18 
Online 

 

GDQP3-04 

GDQP3-11 

GDQP3-18 
Online 

  

3 
Nguyễn Văn Lương – 

(9753) 

0385.692.541 

  
GDQP3-51 

QPNT03 
 

GDQP3-42 
QPNT03 

GDQP3-71 
QPNT03 

GDQP3-16 

GDQP3-06 

GDQP3-13 

 
GDQP3-33 

QPNT03 
 

GDQP3-58 
QPNT03 

  
GDQP3-16 

GDQP3-06 

GDQP3-13 

GDQP3-16 

GDQP3-06 

GDQP3-13 
Online 

 

GDQP3-16 

GDQP3-06 

GDQP3-13 
Online 

 

GDQP3-16 

GDQP3-06 

GDQP3-13 
Online 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
 



STT GIẢNG VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

4 
Phạm Xuân Phát - 

(6916) 

0974577959 

GDQP1-02 

Phòng Q104 

GDQP2-02 

Phòng Q104 

GDQP1-07 
Phòng Q104 

GDQP2-08 
Phòng Q105 

 
GDQP1-19 
Phòng Q104 

GDQP1-25 

Phòng Q106 

GDQP2-25 
Phòng Q106 

 GDQP2-01 

 

GDQP1-10 
Phòng Q106 

GDQP2-10 
Phòng Q106 

  
GDQP3-67 

QPNT15 

GDQP1-26 
Phòng Q105 

GDQP2-26 
Phòng Q105 

GDQP2-01 

    
GDQP2-01 

Online 
  

5 
Võ Thanh Thùy - 

(9751) 

0342.782.604 

 
GDQP3-39 

QPNT14 
GDQP3-53 

QPNT14 
 

GDQP3-30 
QPNT15 

GDQP3-72 
QPNT05 

GDQP3-05 

GDQP3-10 

GDQP3-19 

 
GDQP2-11 
Phòng Q105 

 
GDQP3-59 

QPNT14 
  

GDQP3-05 

GDQP3-10 

GDQP3-19 

GDQP3-05 

GDQP3-10 

GDQP3-19 
Online 

 

GDQP3-05 

GDQP3-10 

GDQP3-19 
Online 

 

GDQP3-05 

GDQP3-10 

GDQP3-19 
Online 

  

6 
Đỗ Quang Trực - 

(7050) 

0977.852.575 

GDQP3-35 
QPNT15 

  
GDQP3-65 

QPNT03 
 

GDQP3-49 
QPNT15 

GDQP3-08 

GDQP3-12 

GDQP3-17 

 
GDQP3-31 

QPNT13 
  

GDQP3-68 
QPNT03 

 
GDQP3-08 

GDQP3-12 

GDQP3-17 

GDQP3-

08GDQP3-

12GDQP3-

17Online 

 

GDQP3-

08GDQP3-

12GDQP3-

17Online 

 

GDQP3-

08GDQP3-

12GDQP3-

17Online 

  



STT GIẢNG VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

7 
Võ Viết Chiến - 

(9780) 

0908.224.676 

GDQP1-03 
Phòng Q105 

GDQP2-03 
Phòng Q105 

      

GDQP1-05 
Phòng Q105 

    

GDQP1-27 
Phòng Q106 

GDQP2-27 
Phòng Q106 

 

8 
Trần Đình Dần - 

(6331) 

0395963519 

 
GDQP1-08 
Phòng Q105 

     

GDQP2-04 
Phòng Q105 

      

9 
Dương Văn Kỳ Dũng 

- (9762) 

0903.649.303 

       

GDQP3-24 
QPNT09 

 
GDQP3-46 

QPNT14 
    

10 
Nguyễn Văn Dũng - 

(6334) 

0988567022 

GDQP2-01 
Phòng Q103 

      

GDQP2-05 
Phòng Q105 

      

11 
Trần Văn Hiếu - 

(6325) 

0972.130.357 

 

GDQP1-09 
Phòng Q106 

GDQP2-09 
Phòng Q106 

     

 
GDQP3-36-37 

QPNT10 
     

12 
Nguyễn Khắc Hoàng 

- (6264) 

0385401999 

  
GDQP3-55 

QPNT06 
    

GDQP3-21 
QPNT13 

   
GDQP3-66 

QPNT13 
  



STT GIẢNG VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

13 
Nguyễn Văn Hòe - 

(6402) 

0909881527 

GDQP3-28 
QPNT14 

      

 
GDQP3-34 

QPNT14 
     

14 
Ngô Văn Quang - 

(7052) 

0909.052.868 

  

GDQP1-14 
Phòng Q106 

GDQP2-14 
Phòng Q106 

GDQP3-64 
QPNT15 

  
GDQP3-07 

GDQP3-15 

GDQP1-04 
Phòng Q103 

 
GDQP3-44 

QPNT09 
   

GDQP3-07 

GDQP3-15 

GDQP3-07 

GDQP3-15 
Online 

 
GDQP3-07 

GDQP3-15 
Online 

 
GDQP3-07 

GDQP3-15 
Online 

  

15 
Nguyễn Văn Tài - 

(6253) 

0982.528766 

   

GDQP1-21 
Phòng Q106 

GDQP2-21 
Phòng Q106 

GDQP3-01 

QPNT01 
  

  

GDQP1-18 

Phòng Q106 

GDQP2-18 
Phòng Q106 

GDQP1-23 

Phòng Q104 
GDQP3-69 

QPNT06 
  

16 
Nguyễn Ngọc Thanh 

- (9760) 

0834.565358 

GDQP1-01 
Phòng Q103 

GDQP3-38 
QPNT13 

     

GDQP3-22-23 
QPNT15 

GDQP1-11 
Phòng Q105 

GDQP3-47 
QPNT15 

    

17 
Đặng Sỹ Thuyết - 

(6376) 

0364471088 

  
GDQP3-54 

QPNT05 
 

GDQP3-02 

QPNT14 
  

 
GDQP2-07 
Phòng Q104 

GDQP1-17 
Phòng Q105 

GDQP2-17 
Phòng Q105 

GDQP2-23 
Phòng Q105 

GDQP1-12 
Phòng Q104 

GDQP2-12 
Phòng Q104 

  



STT GIẢNG VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

18 
Nguyễn Đức Trọng - 

(6324) 

0983.226.244 

   

GDQP1-20 
Phòng Q105 

GDQP2-20 
Phòng Q105 

   

   

GDQP1-22 
Phòng Q105 

GDQP2-22 
Phòng Q105 

   

19 
Trịnh Công Tứ - 

(7058) 

0983.528.605 

    
GDQP3-43 

QPNT05 
GDQP3-48 

QPNT14 
 

   
GDQP3-61 

QPNT06 

GDQP1-06 
Phòng Q105 

GDQP2-06 
Phòng Q105 

  

20 
Bùi Văn Tuấn - 

(9774) 

0909.221.271 

   
GDQP3-56 

QPNT13 
   

GDQP3-20 
QPNT03 

  
GDQP3-63 

QPNT14 
   

21 
Nguyễn Văn Úy - 

(6170) 

0906.262.526 

  
GDQP3-50 

QPNT13 
GDQP2-19 
Phòng Q104 

GDQP1-24 
Phòng Q105 

GDQP2-24 
Phòng Q105 

  

  
GDQP3-45 

QPNT13 
    

22 
Phạm Anh Vĩnh - 

(6403) 

0365750121 

 
GDQP3-41 

QPNT03 
 

GDQP3-62 
QPNT13 

   

GDQP3-25 
QPNT10 

   
GDQP1-28 

Phòng Q106 

GDQP2-28 

GDQP1-15 
Phòng Q104 

 



STT GIẢNG VIÊN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Phòng Q106 

23 
Trương Xuân Vương 

- (7062) 

0906.049.558 

  

GDQP1-13 
Phòng Q105 

GDQP2-13 
Phòng Q105 

    

  

GDQP1-16 
Phòng Q104 

GDQP2-16 
Phòng Q104 

  
GDQP2-15 
Phòng Q104 

 

 

GHI CHÚ: 

STT Viết tắt Môn Giảng dạy GHI CHÚ  STT Ca học Môn học Tiết Thời gian 

1 GDQP1 HP1 (45 tiết) 
LÝ THUYẾT 

(Học trong phòng) 

  
1 Sáng 

GDQP1,2 Tiết 1-5 7h00-11h30 

  GDQP3 Tiết 1-6 7h00-12h20 

2 GDQP2 HP2 (30 tiết) 
LÝ THUYẾT 

(Học trong phòng) 

  
2 Chiều 

GDQP1,2 Tiết 8-12 13h20 -17h50 

  GDQP3 Tiết 7-12 12h30-17h50 

3 GDQP3 HP3 +HP4 (90 tiết) 
THỰC HÀNH 

(Học ngoài trời)   
3 Tối GDQP3 Tiết 13-16 18h00-21h30 

 

PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT GDQP 1.2 

Khu vực học Mã phòng học 

Mã phòng dự 

kiến điều 

chỉnh 

Phòng 
SL bàn ghế 

(Thực tế) 

Dự kiến 

sắp xếp 
SL Sinh viên Bàn ghế liền 

Tòa nhà trệt 

Q106 Q103 107 43 48 96 X 

Q107 Q104 108 51 54 108 X 

Q109 Q105 109 44 54 108 X 

Q110 Q106 110 49 54 108 X 



 

PHÂN CHIA KHU VỰC HỌC TẬP GDQP3 

STT KHU VỰC BÃI TẬP VỊ TRÍ BUỔI DẠY 

1 

KHU VỰC I 

NT1 Ngã ba cây phượng (khu nhà vệ sinh) SÁNG- CHIỀU 

2 NT2 Trước phòng kho súng SÁNG- CHIỀU 

3 NT3 Ngã ba phòng lý thuyết nhà Q và kho đồ SÁNG- CHIỀU 

4 

KHU VỰC - II 

NT4 Góc đối diện trụ bán nước SÁNG 

5 NT5 Ngay bệ bắn 1 cột cờ SÁNG 

6 NT6 Ngay cột cờ bệ bắn 12 SÁNG 

7 NT7 Ngay miếu cây bông gòn SÁNG 

8 NT8 Góc đối diện trụ bán nước CHIỀU 

9 NT9 Ngay trụ bóng rổ 1 gần trụ bán nước CHIỀU 

10 NT10 Ngay trụ bóng rổ 2 CHIỀU 

11 NT11 Gần miếu CHIỀU 

12 

KHU VỰC III 

NT12 Ngay vị trí cây vú sữa SÁNG- CHIỀU 

13 NT13 Vị trí ngay đầu tòa nhà viện SÁNG- CHIỀU 

14 NT14 Phía dưới cùng viện gần lô cốt SÁNG- CHIỀU 

15 
KHU VỰC IV 

NT15 Khu chiến thuật phía đầu SÁNG- CHIỀU 

16 NT16 Khu chiến thuật phía sau SÁNG- CHIỀU 

 

 


